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ÔN TẬP VỀ ĐẠI TỪ BẤT ĐỊNH TRONG TIẾNG ANH
1. Lý thuyết
1.1. Đại từ bất định là gì? (Indefinite Pronouns)
Đại từ Bất định là những từ không chỉ cụ thể đến người hay vật nào đó mà chỉ nói một cách chung chung.
Một số đại từ bất định phổ biến là như somebody (một người nào đó), anything (bất kỳ cái gì), all (tất cả).
1.2. Vị trí của đại từ bất định trong câu
Vì là một loại đại từ, nên theo cấu trúc câu chi tiết thì đại từ bất định có thể đứng ở các vị trí sau:
· Chủ ngữ
· Tân ngữ
· Đứng sau giới từ (trong cụm giới từ)
Ví dụ:
· Chủ ngữ: Everybody is here.
· Tân ngữ: He invited everybody to his birthday party.
· Đứng sau giới từ: He lied to everybody in the office.
1.3. Những đại từ bất định trong tiếng Anh
· Khi dùng đại từ bất định trong tiếng Anh, cần chú ý dùng động từ số ít hay số nhiều cho phù hợp với đại từ.
  → Có một số chỉ dùng động từ số ít, một số chỉ dùng động từ số nhiều, một số có thể dùng động từ số ít hay số nhiều tùy trường hợp.
· Chúng ta cũng có cấu trúc để đại từ thể hiện nghĩa rõ ràng hơn là: Đại từ bất định + OF + Cụm danh từ.
​ → Cụm danh từ này bắt buộc phải có một từ hạn định the hoặc một tính từ sở hữu (my, your, their ...)
Bảng tổng hợp những đại từ bất định trong tiếng Anh
	Ý nghĩa
	Đại từ số ít dùng cho người
	Đại từ số ít dùng cho vật
	Đại từ dùng cho 2 người hoặc 2 vật
	Đại từ số ít hoặc số nhiều (tùy trường hợp)

	mỗi~ / mọi~ / cả~
	everyone, everybody
mọi người

each
mỗi người
	everything
mọi thứ

each
mỗi thứ
	both
cả hai
Lưu ý: dùng động từ số nhiều
	all
tất cả

	không~
	no one, nobody
không ai
	nothing
không có gì
	neither
cả hai đều không
	none
không ai / không có gì

	~nào đó
	someone, somebody
một người nào đó (ai đó)
	something
một cái gì đó
	(không có)
	some
ai đó / một cái gì đó

	bất kỳ~
	anyone, anybody
bất kỳ ai
	anything
bất kỳ cái gì
	either
bất kỳ người nào trong hai người
bất kỳ cái nào trong hai thứ
	any
bất kỳ ai / bất kỳ cái gì

	~khác
	another
một người khác
	another
một cái khác
	two others
hai người khác / hai cái khác
	others
những người khác / những cái khác
Lưu ý: dùng động từ số nhiều

	~còn lại
	the other
người còn lại
	the other
cái còn lại
	the other two
hai người còn lại / hai cái còn lại
	the others
những người còn lại / những cái còn lại
Lưu ý: dùng động từ số nhiều


Trong các từ ở trên:
· Các từ trong cột "Đại từ số ít dùng cho người" và cột "Đại từ số ít dùng cho vật" dùng động từ số ít.
· Các từ trong cột "Đại từ dùng cho 2 người hoặc 2 vật" dùng động từ số nhiều:
  → Trừ either và neither chỉ dùng động từ số ít.
· Các từ trong cột "Đại từ dùng cho cả số ít và số nhiều" dùng động từ số ít hoặc số nhiều tùy trường hợp, cụ thể là:
  → Dùng động từ số ít nếu đại từ đang chỉ đến danh từ không đếm được. Ví dụ: Some was added later, nếu some đang chỉ đến sugar, một danh từ không đếm được.
  → Dùng động từ số nhiều nếu đại từ đang chỉ đến danh từ số nhiều. Ví dụ: Some were added later, nếu some đang chỉ đến words, một danh từ số nhiều.
  → Riêng đại từ none:
     ​ - Thay cho danh từ không đếm được: dùng động từ số ít.
      - Thay cho danh từ số nhiều: dùng động từ số nhiều hay động từ số ít đều được.
  → Others và the others chỉ dùng được động từ số nhiều.
Cách dùng đại từ bất định
Chúng ta hãy cùng làm quen với cách dùng những đại từ bất định trên qua một số ví dụ:
· Everybody is waiting for the bus.
  → Mọi người đều đang đợi xe buýt.
· If you need anything, just let me know.
  → Nếu bạn cần bất kỳ thứ gì, hãy cứ cho tôi biết.
· Neither wanted to go home.
  → Cả hai đều không muốn về nhà.
· Some didn't finish their homework.
  → Một vài (người) chưa hoàn thành bài tập về nhà.
Bây giờ chúng ta hãy nhìn vào ví dụ cuối cùng, some didn't finish their homework.
Giả sử bây giờ chúng ta muốn nói rõ hơn là "một vài học sinh của tôi chưa hoàn thành bài tập về nhà" thì phải làm như thế nào? Rất dễ, chỉ cần thêm từ of sau đại từ và sau đó thêm cụm danh từ my students (học sinh của tôi) vào sau từ of là xong!
· Some of my students didn't finish their homework.
  → Một vài học sinh của tôi chưa hoàn thành bài tập về nhà.
Như vậy, chúng ta có cấu trúc chung là: Đại từ bất định + OF + Cụm danh từ.
Lưu ý là:
· Cụm danh từ này bắt buộc phải có một từ hạn định the hoặc một tính từ sở hữu (my, your, their ...)
· Trong số các đại từ bất định ở trên, cấu trúc này chỉ có thể sử dụng cho: each, both, neither, either, all, none, some, any.
Ví dụ:
· Each of the answers is worth 10 points.
  → Mỗi câu trả lời có giá trị là 10 điểm.
· Both of us were happy.
  → Cả hai chúng tôi đều vui.
· He ate all of the food in the fridge.
  → Anh ấy đã ăn hết tất cả đồ ăn trong tủ lạnh.
· None of the computers in this room works.
  → Không có một cái máy tính nào trong phòng này hoạt động cả.
1.4. Những đại từ bất định chỉ số lượng
· Ngoài những đại từ bất định ở trên, trong tiếng Anh còn có các đại từ bất định chỉ số lượng cụ thể hơn một chút
· Khi dùng đại từ bất định chỉ số lượng, cũng cần chú ý dùng động từ số ít hay số nhiều cho phù hợp với đại từ.
· Có một số chỉ dùng động từ số ít, một số chỉ dùng động từ số nhiều, một số có thể dùng động từ số ít hay số nhiều tùy trường hợp.
· Chúng ta cũng có cấu trúc để đại từ thể hiện nghĩa rõ ràng hơn là: Đại từ bất định + OF + Cụm danh từ.
· ​Cụm danh từ này bắt buộc phải có một từ hạn định the hoặc một tính từ sở hữu (my, your, their ...)
Bảng tổng hợp những đại từ bất định chỉ số lượng
Ngoài những đại từ bất định ở trên, trong tiếng Anh còn có các đại từ hạn định chỉ số lượng cụ thể hơn một chút:
	Đại từ số ít
	Đại từ số nhiều
	Đại từ số ít hoặc số nhiều (tùy trường hợp)
	Đại từ không đếm được

	· one
một
	· several
   → một vài
· a few
   → một ít
· few
   → hầu như không
· fewer
   → ít hơn
· many
   →nhiều
	· more
   → nhiều hơn
· most
   →hầu hết
	· enough
   → đủ
· a little
   →một ít
· little
   →hầu như không
· less
   →ít hơn
· much
   →nhiều


Trong các từ ở trên:
· Các từ trong cột "Đại từ số ít" dùng động từ số ít.
· Các từ trong cột "Đại từ số nhiều" dùng động từ số nhiều.
· Các từ trong cột "Đại từ số ít hoặc số nhiều" dùng động từ số ít hoặc số nhiều tùy trường hợp, cụ thể là:
  → Dùng động từ số ít nếu đại từ đang chỉ đến danh từ không đếm được. Ví dụ: More was added later, nếu more đang chỉ đến sugar, một danh từ không đếm được.
  → Dùng động từ số nhiều nếu đại từ đang chỉ đến danh từ số nhiều. Ví dụ: More were added later, nếu more đang chỉ đến words, một danh từ số nhiều.
· Các từ trong cột "Đại từ không đếm được" dùng động từ số ít.
Cách dùng đại từ bất định chỉ số lượng
Hãy cùng xem qua một số ví dụ để hiểu cách sử dụng các từ trên:
· Among the students, only one failed the exam.
  → Trong số các học sinh, chỉ có một (học sinh) trượt bài kiểm tra.
· Few were chosen.
  → Hầu như không có ai được chọn.
· There are thousands of verbs in English and most are regular.
  → Có hàng ngàn động từ trong tiếng Anh và hầu hết là có quy tắc.
· I understood little of what he said.
  → Tôi hầu như không hiểu anh ấy nói gì. 
Tương tự như các đại từ bất định ở mục 1.3, chúng ta cũng có cấu trúc để đại từ thể hiện nghĩa rõ ràng hơn là: Đại từ bất định + OF + Cụm danh từ.
Lưu ý là: Cụm danh từ này bắt buộc phải có một từ hạn định the hoặc một tính từ sở hữu (my, your, their ...)
 Ví dụ:
· I took one of the pencils home.
  → Tôi cầm một trong số những cây viết chì đó về nhà.
· Many feel that the rule should be changed.
  → Nhiều (người) cảm thấy là quy định này cần phải được thay đổi.
· I don't know most of the people there.
  → Tôi không quen biết hầu hết những người ở đó.
· Much of the chocolate in this country is imported.
  → Nhiều sô cô la ở nước này được nhập khẩu.
1.5. Dùng động từ số ít hay số nhiều?
Ở hai mục trước, bạn đã học được một số đại từ bất định thì phải dùng động từ số ít, còn một số phải dùng động từ số nhiều.
Để cho dễ dàng tham khảo và ôn lại, dưới đây là danh sách các đại từ bất định liệt kê theo cách dùng động từ số ít hay số nhiều:
	Dùng động từ số ít
	Dùng động từ số nhiều
	Dùng động từ số ít hoặc số nhiều (tùy trường hợp)

	· everyone / everybody
· everything
· no one / nobody
· nothing
· someone / somebody
· something
· anyone / anybody
· anything
· each
· another
· the other
· neither
· either
· one
· a little
· little
· less
· much
· enough
	· others
· the others
· both
· two others
· the other two
· several
· a few
· few
· fewer
· many
	· all
· none
· some
· any
· more
· most


1.6. Lưu ý về những đại từ bất định và từ hạn định có dạng giống nhau
Chúng ta cũng lưu ý là trong tiếng Anh có một số đại từ bất định và từ hạn định có dạng giống hệt nhau, ví dụ như all, some, both, many, ...
Điểm khác nhau về mặt ngữ pháp của chúng là:
· Theo sau từ hạn định phải có một danh từ.  Danh từ này không nhất thiết phải ở ngay sau từ hạn định, mà có thể cách từ hạn định một vài từ, như đã minh họa trong cấu trúc của một cụm danh từ ở trên.
· Còn đại từ thì đứng một mình, theo sau đại từ không có danh từ.
Ví dụ:
· Many young people drink coffee every day. → many là từ hạn định, vì nó đang bổ nghĩa cho people
· Many drink coffee every day. → many là đại từ, vì nó đứng một mình
2. Bài tập
2.1. Điền SOMETHING, EVERYTHING, ANYTHING, NOTHING
1. I do ________ wrong, so I don’t fear the law.
2. You can’t think about ________ now. It is too late to solve the problem.
3. I think we should let him do it alone. He will arrange ________ in order quickly.
4. ________ changes her decision now. She has been determined to do it.
5. The man is researching ________. He even doesn’t tell his wife about it.
6. Mother! Have you got ________ to eat. I am very hungry.
7. ________ happened in my neighbour’s house last night. I heard them screaming.
8. ________ is ready now! We can start the work right now.
2.2. Điền SOMEONE/ SOMEBODY, EVERYONE/ EVERYBODY, ANYONE/ ANYBODY, NO ONE/ NOBODY.
1. _______ has gone out. You cannot meet them now.
2. Look! There is _______ climbing on the chimney.
3. _______ wants to make friends with her because she is a bad girl.
4. _______ stole my money when I was sleeping.
5. Hey! Does ________ know our head teacher’s address?
6. ________ disagrees with her plans, so she is starting to persuade each of them.
–
7. We entered the castle but we didn’t see _______ in it.
8. They found ________ in the forest. They had completely disappeared.
ĐÁP ÁN
2.1.
1. Nothing
2. Anything
3. Everything
4. Nothing
5. Something
6. Something
7. Somethingy
8. Everything
[bookmark: _GoBack]2.2.
1. Everyone/ everybody
2. Someone/ somebody
3. No one/ nobody
4. Someone/ somebody
5. Anyone/ anybody
6. Everyone/ everybody
7. Anyone/ anybody
8. No one/ nobody
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Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, nội dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm, giỏi về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường Đại học và các trường chuyên danh tiếng. 
I. Luyện Thi Online
 Học mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90%



· Luyên thi ĐH, THPT QG: Đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng xây dựng các khóa luyện thi THPTQG các môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và Sinh Học.
· Luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán: Ôn thi HSG lớp 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các trường PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường Chuyên khác cùng TS.Trần Nam Dũng, TS. Phạm Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thầy Nguyễn Đức Tấn.

II. Khoá Học Nâng Cao và HSG
Học Toán Online cùng Chuyên Gia


· Toán Nâng Cao THCS: Cung cấp chương trình Toán Nâng Cao, Toán Chuyên dành cho các em HS THCS lớp 6, 7, 8, 9 yêu thích môn Toán phát triển tư duy, nâng cao thành tích học tập ở trường và đạt điểm tốt ở các kỳ thi HSG.
· Bồi dưỡng HSG Toán: Bồi dưỡng 5 phân môn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học và Tổ Hợp dành cho học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh Trình, TS. Trần Nam Dũng, TS. Phạm Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc Bá Cẩn cùng đôi HLV đạt thành tích cao HSG Quốc Gia. 
III. Kênh học tập miễn phí
HOC247 NET cộng đồng học tập miễn phí
 HOC247 TV kênh Video bài giảng miễn phí



· HOC247 NET: Website hoc miễn phí các bài học theo chương trình SGK từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các môn học  với nội dung bài giảng chi tiết, sửa bài tập SGK, luyện tập trắc nghiệm mễn phí, kho tư liệu tham khảo phong phú  và cộng đồng hỏi đáp sôi động nhất. 
· HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các Video bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài tập, sửa đề thi miễn phí từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các môn Toán- Lý - Hoá, Sinh- Sử - Địa, Ngữ Văn, Tin Học và Tiếng Anh.
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